
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ngành dự thi Ghi chú 

1 Phạm Hoàng Anh 24/11/1991 Nam Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

2 Đặng Thị Ngọc Ánh 26/12/1985 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

3 Phạm Tiến Dũng 14/09/1975 Nam Thái Bình Quản trị Kinh doanh

4 Phạm Phúc Hậu 27/10/1994 Nam Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

5 Hoàng Đăng Hiếu 01/01/1985 Nam Thừa Thiên Huế Quản trị Kinh doanh

6 Nguyễn Công Hiệu 01/09/1990 Nam Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

7 Trần Thị Trúc Linh 10/10/1994 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

8 Nguyễn Thành Nam 19/02/1978 Nam Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

9 Hồ Minh Nam 18/10/1991 Nam Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

10 Lê Thị Thuần Ngọc 07/10/1987 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

11 Nguyễn Thị Quyên 18/06/1985 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

12 Tạ Thị Thùy Sương 01/03/1987 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

13 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/05/1986 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

14 Nguyễn Tiến Thiện 17/01/1989 Nam Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

15 Phạm Thị Mỹ Thuận 28/10/1981 Nam Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

16 Nguyễn Thị Thanh Thủy 19/08/1987 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

17 Nguyễn Bích Thủy 22/07/1979 Nữ Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

18 Võ Thành Tiền 10/12/1988 Nam Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

19 Trần Kỳ Tín 07/12/1982 Nam Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

20 Trần Đức Tuệ 11/07/1976 Nam Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

21 Nguyễn Tưởng 10/02/1990 Nam Quảng Ngãi Quản trị Kinh doanh

22 Nguyễn Ngọc Vinh 15/08/1984 Nam Tiền Giang Quản trị Kinh doanh
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